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                                                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TT

Ngày 

tháng năm 

sinh

Dân 

tộc

Giới 

tính
Quê quán Hộ khẩu thường trú

Trình 

độ học 

vấn

Trình độ chuyên 

môn

Chức danh đăng 

ký dự tuyển

Ghi 

chú

I

01 Lê Thị Vân Anh 09/9/1993 Kinh Nữ Sông Bé
Ấp 4, xã Tân Quan, Hớn 

Quản, Bình Phước
12/12

Cao đẳng Giáo dục 

Mầm non 

Giáo viên Mầm 

non

02 Trần Thị Ngọc Ánh 20/7/1993 Kinh Nữ Nghệ An

KP. Phú Xuân, phường 

Phú Thịnh, TX Bình Long, 

Bình Phước

12/12
Cử nhân Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên Mầm 

non

03 Ngô Ngọc Thùy Dương 15/6/1993 Kinh Nữ Sông Bé
An Sơn, xã Thanh An, 

Hớn Quản, Bình Phước
12/12

Cao đẳng Giáo dục 

Mầm non 

Giáo viên Mầm 

non

04 Nguyễn Thị Hạnh 06/7/1998 Kinh Nữ Hải Dương
Ấp Sóc Rul, xã An Phú, 

Hớn Quản, Bình Phước
12/12

Cử nhân Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên Mầm 

non

05 Cao Thanh Hằng 20/3/1996 Kinh Nữ
Quảng 

Bình

Ấp An Sơn, Thanh An, 

Hớn Quản, Bình Phước
12/12

Cử nhân Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên Mầm 

non

06 Nguyễn Thị Thúy Hằng 28/6/1992 Kinh Nữ Bắc Ninh
Quản Lợi B, xã Tân Lợi, 

Hớn Quản, Bình Phước
12/12

Cử nhân Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên Mầm 

non

07 Nguyễn Thị Hiền 08/2/1995 Kinh Nữ An Giang

KP 9, Phường 

Minh Hưng, Chơn Thành, 

Bình Phước

12/12
Cử nhân Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên Mầm 

non

08 Nguyễn Thị Hoa 28/01/1994 Kinh Nữ
Quảng 

Bình

Tổ 8, ấp Hưng Lập B, xã 

Tân Hưng, Hớn Quản, 

Bình Phước

12/12
Cao đẳng Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên Mầm 

non
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09 Nguyễn Thị Huế 22/12/1990 Kinh Nữ Bắc Giang
Xã Long Hà, huyện Phú 

Riềng, tỉnh Bình Phước
12/12

Cử nhân Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên Mầm 

non

10 Đoàn Thị Thu Hương 02/02/1996 Kinh Nữ
Quảng 

Bình

Tổ 14, ấp Hưng Yên, xã 

Tân Hưng, Hớn Quản, 

Bình Phước

12/12
Cử nhân Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên Mầm 

non

11 Trần Thị Kim Khánh 18/01/1998 Kinh Nữ Hà Nội
Ấp 2, xã Minh Tâm, Hớn 

Quản, Bình Phước
12/12

Cử nhân Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên Mầm 

non

12 Đào Thị Lê 29/11/1997 Kinh Nữ Hà Tĩnh

Tổ 7, ấp Thanh Hải, xã 

Thanh Lương, TX Bình 

Long, Bình Phước

12/12
Cử nhân Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên Mầm 

non

13 Nguyễn Thị Phương Linh 20/1/1998 Kinh Nữ Thái Bình
Xã Long Hưng, huyện Phú 

Riềng, tỉnh Bình Phước
12/12

Cao đẳng Giáo dục 

Mầm non 

Giáo viên Mầm 

non

14 Nguyễn Thị Linh 19/7/1996 Kinh Nữ Thanh Hóa
Ấp 1B, xã Minh Đức, Hớn 

Quản, Bình Phước
12/12

Cử nhân Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên Mầm 

non

15 Mai Thị Phương Nhi 03/7/1997 Kinh Nữ Nam Định

Tổ 5, ấp Thanh Hòa, xã 

Thanh Lương, TX Bình 

Long, Bình Phước

12/12
Cử nhân Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên Mầm 

non

16 Phan Thị Nhiều 01/02/1996 Kinh Nữ Hải Dương
Ấp 3, xã Minh Tâm, Hớn 

Quản, Bình Phước
12/12

Cử nhân Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên Mầm 

non

17 Cù Thị Nga 21/11/2001 Kinh Nữ Bắc Giang

Tổ 6, ấp Thanh Hưng, xã 

Thanh Lương, Bình Long, 

Hớn Quản

12/12
Cử nhân Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên Mầm 

non

18 Trương Thị Ánh Nguyệt 07/6/1996 Kinh Nữ
Tiền 

Giang

Tổ 2, ấp An Quý, xã 

Thanh An, Hớn Quản, 

Bình Phước

12/12
Cao đẳng Sư phạm 

Mầm non

Giáo viên Mầm 

non
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19 Nguyễn Thị Thanh Phương 30/11/1999 Kinh Nữ Quảng Trị

Tổ 1, KP Phú Tân, p. 

Hưng Chiến, TX Bình 

Long, Bình Phước

12/12
Cao đẳng Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên Mầm 

non

20 Trần Thị Thu Phương 24/11/1997 Kinh Nữ
Quảng 

Bình

Ấp 8, xã Tân Hiệp, Hớn 

Quản, Bình Phước
12/12

Cử nhân Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên Mầm 

non

21 Nguyễn Thị Ánh Thanh 13/8/1997 Kinh Nữ
Bình 

Phước

Ấp Tân Bình 2, xã Lộc 

Thành, Lộc Ninh, Bình 

Phước

12/12
Cử nhân Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên Mầm 

non

22 Kiều Ngọc Thanh 25/4/2000 Kinh Nữ Hà Tĩnh

Khu phố Tàu Ô, thị trấn 

Tân Khai, Hớn Quản, Bình 

Phước

12/12
Cao đẳng Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên Mầm 

non

23 Đặng Thị Thu Thảo 18/5/1992 Kinh Nữ Nam Định

Tổ 4, Thanh Hà, Thanh 

Phú, TX Bình Long, Bình 

Phước

12/12
Cử nhân Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên Mầm 

non

24 Phan Thị Hương Thảo 03/8/1994 Kinh Nữ
Thừa 

Thiên Huế

Tổ 2, ấp Xa Cát, xã Thanh 

Bình, Hớn Quản, Bình 

Phước

12/12
Cử nhân Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên Mầm 

non

25 Phạm Thị Thùy Trang 27/11/1994 Kinh Nữ Hà Tĩnh
Ấp 2, xã Minh Thắng, 

Chơn Thành, Bình Phước
12/12

Cử nhân Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên Mầm 

non

26 Nguyễn Thị Thi 02/6/1994 Kinh Nữ Hà Tĩnh
Ấp 3, xã Đồng Nơ, Hớn 

Quản, Bình Phước
12/12

Cử nhân Giáo dục 

Mầm non

Giáo viên Mầm 

non

II

01 Triệu Thị Biện 11/6/1992 Tày Nữ Bắc Kạn

Tổ 7, KP Phú Tân, phường 

Hưng Chiến, TX Bình 

Long, Bình Phước

12/12
Cử nhân Giáo dục 

Tiểu học

Giáo viên Tiểu 

học

BẬC TIỂU HỌC
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02 Lê Thị Kim Ngân 21/7/1986 Kinh Nữ Quảng Trị

Ấp hưng Lập B, xã Tân 

Hưng, Hớn Quản, Bình 

Phước

12/12
Cử nhân Giáo dục 

Tiểu học

Giáo viên Tiểu 

học

03 Thị Phin 03/12/1988 Khmer Nữ
Bình 

Phước

Ấp Chàng Hai, xã Lộc 

Quang, Lộc Ninh, Bình 

Phước

12/12
Cử nhân Giáo dục 

Tiểu học

Giáo viên Tiểu 

học

04 Lê Thị Minh Quyền 28/11/2000 Kinh Nữ
Quảng 

Bình

Xã Thạch Hóa, Tuyên 

Hóa, Quảng Bình
12/12

Cử nhân Giáo dục 

Tiểu học

Giáo viên Tiểu 

học

05 Huỳnh Thị Thu Thảo 29/12/1994 Kinh Nữ Sông Bé

Ấp Đồng Tâm, xã Lộc 

Thịnh, Lộc Ninh, Bình 

Phước

12/12
Cử nhân Giáo dục 

Tiểu học

Giáo viên Tiểu 

học

06 Trần Hoàng Gia 18/11/1999 Kinh Nam Quảng Bình

Tổ 1, ấp Hưng Lập B, xã 

Tân Hưng, Hớn Quản, 

Bình Phước

12/12
Cử nhân 

Ngôn ngữ Anh

Giáo viên

 Tiếng Anh

07 Nguyễn Xuân Trang 02/02/2000 Kinh Nữ Nam Định
Tổ 6, ấp 2, xã Minh Tâm, 

Hớn Quản, Bình Phước
12/12

Cử nhân 

Ngôn ngữ Anh

Giáo viên 

Tiếng Anh

08 Đỗ Thị Phi Yến 25/02/1999 Kinh Nữ Long An

Tổ 6, ấp Ấn Lợi, xã Tân 

Lợi, Hớn Quản, Bình 

Phước

12/12
Cử nhân 

Ngôn ngữ Anh

Giáo viên 

Tiếng Anh

III

01 Hoàng Thị Hằng 30/8/1988 Kinh Nữ Thanh Hóa
Tổ 1, ấp 6, xã Tân Hiệp, 

Hớn Quản, Bình Phước
12/12

Cử nhân Sư phạm 

Hóa học
Giáo viên Hóa học

IV

BẬC THCS

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN
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01 Lê Thị Minh Hằng 16/11/1988 Kinh Nữ Hà Tĩnh

KP Phú Trung, P. Hưng 

Chiến, TX Bình Long, 

Bình Phước

12/12 Cử nhân Kế toán Kế toán

02 Nguyễn Thị Hiền 12/8/1994 Kinh Nữ Thái Bình

Ấp Sóc Ruộng 1, xã Tân 

Quan, Hớn Quản, Bình 

Phước

12/12 Cử nhân Luật
Hành chính Văn 

phòng

V

01 Nguyễn Thị Loan 01/02/1987 Kinh Nữ Nghệ An

Tổ 3, ấp Đồng Tân, xã 

Đồng Nơ, Hớn Quản, Bình 

Phước

12/12 Cử nhân Kế toán

Quản lý tài chính 

kế hoạch và giải 

ngân quyết toán

02 Nguyễn Lê Linh 19/10/1980 Kinh Nam Ninh Bình
Tổ 3, phường Bắc Cường, 

TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai
12/12

Kỹ sư xây dựng cầu 

đường

 phụ trách công tác 

Kỹ thuật công

trình xây dựng và 

giao thông

03 Nguyễn Thị Kim Ngân 01/10/1993 Kinh Nữ
Bình 

Phước

Tổ 2, Phú Lộc, Phú Đức, 

TX Bình Long, Bình 

Phước

12/12
Củ nhân Tài chính - 

Ngân hàng

Quản lý tài chính 

kế hoạch và giải 

ngân quyết toán

VI

01 San Thụy Thanh Vân 16/5/1996 Nhắng Nữ
Bình 

Phước

KP2, TT Tân Khai, Hớn 

Quản, Bình Phước
12/12 Bác sĩ Y khoa Bác sỹ 

02 Điểu Kích 15/02/1993
S'Tiên

g
Nam

Bình 

Phước

Tổ 6, ấp 3, xã An Khương, 

Hớn Quản, Bình Phước
12/12

Bác sĩ Y học dự 

phòng
Bác sỹ 

03 Nguyễn Văn  Ngọc 27/6/1992 Kinh Nam Hải Dương
Phường An Lộc, TX Bình 

Long, Bình Phước
12/12

Cao đẳng Kỹ thuật 

hình ảnh y học

Xét nghiệm - 

Chẩn

đoán hình ảnh

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HUYỆN

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN
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04 Lê Thị Trâm Anh 01/6/1994 Kinh Nữ Nam Định 

Tổ 2, KP Phú Nghĩa, P 

Phú Đức, TX Bình Long, 

Bình Phước

12/12
Cử nhân Điều 

dưỡng
Điều dưỡng

05 Nguyễn Thị Hường 20/6/1988 Kinh Nữ
Quảng 

Ngãi

Tổ 4, ấp 5, xã Tân Quan, 

Hớn Quản, Bình Phước
12/12

Cao đẳng Điều 

dưỡng
Điều dưỡng 

06 Trịnh Văn Tuấn 20/5/1992 Kinh Nam Thanh Hóa
Xóm 21, Xuân Tin, Thọ 

Xuân, Thanh Hóa
12/12

Cử nhân Điều 

dưỡng
Điều dưỡng

07 Lương Thị Thúy An 08/12/1996 Kinh Nữ Nam Định 
Tổ 4, ấp 7, xã Tân Hiệp, 

Hớn Quản, Bình Phước
12/12 Cử nhân Dược sỹ Dược sĩ

08 Phan Nhật Huy 06/4/1991 Kinh Nam
Thừa 

Thiên Huế

Xã Thanh Lương, TX Bình 

Long, Bình Phước
12/12 Cử nhân Dược sỹ Dược sĩ 

09 Lê Ngọc Thảo 04/3/1996 Kinh Nữ
Bình 

Phước

Ấp Thạnh Cường, Lộc 

Thạnh, Lộc Ninh, Bình 

Phước

12/12 Cử nhân Dược sỹ Dược sĩ 

10 Nguyễn Quang Trúc 24/02/1990 Kinh Nam TP. HCM
Ấp Văn Hiên 2, Phước An, 

Hớn Quản, Bình Phước
12/12 Cử nhân Dược sỹ Dược sĩ

11 Đỗ Thành Trung 12/10/1982 Kinh Nam Phú Thọ
Ấp 6, xã Lộc Thái, Lộc 

Ninh, Bình Phước
12/12 Cử nhân Dược sỹ Dược sĩ

12 Bùi Thái Bình 04/10/1991 Kinh Nam Ninh Bình
KP5, TT Tân Khai, Hớn 

Quản, Bình Phước
12/12 Y sỹ Đa khoa Y sỹ 

13 Ngô Quang Cầm 03/10/1996 Kinh Nam Nghệ An
Tổ 2, ấp 2, xã Đồng Nơ, 

Hớn Quản, Bình Phước
12/12

Y sỹ Y học cổ 

truyền
Y sỹ 

14 Vũ Thị Thu Hà 24/4/1991 Kinh Nữ Hải Dương

Tổ 8, ấp Xa Cát, Thành 

Bình, Hớn Quản, Bình 

Phước

12/12 Y sỹ Đa khoa Y sỹ
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15 Trần Thị Thanh Trang 06/02/1990 Kinh Nữ Thái Bình

Tổ 3, ấp Xa Trạch 1, 

Phước An, Hớn Quản, 

Bình Phước

12/12 Y sỹ Đa khoa Y sĩ 

16 Nguyễn Hoài Trân 16/3/1995 Kinh Nữ TP. HCM
Ấp Văn Hiên 2, Phước An, 

Hớn Quản, Bình Phước
12/12 Y sỹ Y sỹ 

17 Trần Vàng 09/4/1991 Kinh Nam
Quãng 

Ngãi

Tịnh Giang, Sơn Tịnh, 

Quảng Ngãi
12/12 Y sỹ Đa khoa Y sỹ 

VII

01 Nguyễn Văn Châu 05/12/1986 Kinh Nam Nam Định

Ấp Thanh Tuấn, Thanh 

Lương, TX Bình Long, 

Hớn Quản, Bình Phước

12/12
Kỹ sư công nghệ 

sau thu hoạch

Phụ trách kỹ thuật 

bảo quản chế biến 

nông sản và thực 

phẩm sau thu 

hoạch 

02 Bùi Viết Duẩn 20/9/1982 Kinh Nam Thái Bình
KP1, TT Tân Khai, Hớn 

Quản, Bình Phước
12/12 Kỹ sư Nông học

Phụ trách công tác 

kỹ thuật trồng trọt

03 Nguyễn Thị Luy 01/01/1990 Kinh Nữ Hà Tĩnh
Tổ 1, ấp 2, xã Minh Đức, 

Hớn Quản, Bình Phước
12/12 Cử nhân Kế toán Kế toán

VIII

01 Ngô Thị Kim Nhung 16/8/1987 Kinh Nữ TP. HCM
Tổ 2, KP5, TT Tân Khai, 

Hớn Quản, Bình Phước
12/12

Cử nhân Quản trị 

Kinh doanh (có 

chứng chỉ quản trị 

văn phòng và công 

tác văn thư, lưu trữ)

Kho lưu trữ

Danh sách này gồm 61 trường hợp

KHO LƯU TRỮ HUYỆN

TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HUYỆN
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